	Phụ lục IV

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Kế hoạch 2025 đến tháng 5/2025
	Trong đó
	Điều chỉnh
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Đơn vị cấp huyện 
được hỗ trợ

	
	
	
	
	NSTT 
	 XSKT
	NSTT 
	 XSKT
	
	NSTT 
	 XSKT
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số 
	 
	299.420
	191.420
	108.000
	0 
	(9.830)
	289.590
	191.420
	98.170
	-

	 
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	45.000
	0
	45.000
	 
	 
	35.170
	0
	35.170
	-

	1
	Dự án xây dựng Trường Mầm non Xuân Đông
	CM
	15.000
	 
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	15.000
	UBND huyện 
Cẩm Mỹ

	2
	Dự án xây dựng Trường Mầm non Sông Ray ấp 1
	CM
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	UBND huyện
 Cẩm Mỹ

	3
	Dự án nâng cấp, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Mỹ
	CM
	10.000
	 
	10.000
	 
	(9.830)
	170
	 
	170
	UBND huyện 
Cẩm Mỹ

	 
	Huyện Định Quán
	 
	29.500
	29.500
	0
	 
	 
	29.500
	29.500
	0
	-

	4
	Dự án nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Công an huyện Định Quán
	ĐQ
	9.500
	9.500
	 
	 
	 
	9.500
	9.500
	 
	UBND huyện 
Định Quán 

	5
	Dự án đường nối Phú Ngọc - Gia Canh
	ĐQ
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	UBND huyện 
Định Quán 

	 
	Huyện Nhơn Trạch
	 
	18.500
	18.500
	0
	 
	 
	18.500
	18.500
	0
	-

	6
	Dự án trụ sở Công an xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	NT
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	UBND huyện 
Nhơn Trạch

	7
	Dự án trụ sở Công an xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch
	NT
	600
	600
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	UBND huyện
 Nhơn Trạch

	8
	Dự án tuyến mương thoát nước hạ lưu chùa Ông ra kênh Bà Ký và tuyến mương thoát nước đường hẻm cạnh quán café sân vườn
	NT
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	UBND huyện
 Nhơn Trạch

	9
	Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch,
	NT
	4.900
	4.900
	 
	 
	 
	4.900
	4.900
	 
	UBND huyện
 Nhơn Trạch

	10
	Nâng cấp, sửa chữa Đường và mương thoát nước dọc đường liên xã Hiệp Phước - Phước Thiền
	NT
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	UBND huyện
 Nhơn Trạch

	 
	Huyện Tân Phú
	 
	85.000
	85.000
	0
	 
	 
	85.000
	85.000
	0
	-

	9
	Đường Be 129 (giai đoạn 2)
	TP
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	UBND huyện Tân Phú

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường Phú Lộc – Phú Tân
	TP
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	UBND huyện Tân Phú

	11
	Dự án khu tái định cư 15 ha huyện Tân Phú
	TP
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	 
	UBND huyện Tân Phú

	 
	Huyện Xuân Lộc
	 
	10.000
	10.000
	0
	 
	 
	10.000
	10.000
	0
	-

	12
	Dự án sửa chữa, chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện, chỉnh trang Hoa viên 9 tháng 4
	XL
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	UBND huyện Xuân Lộc

	 
	Thành phố Long Khánh
	 
	71.420
	48.420
	23.000
	 
	 
	71.420
	48.420
	23.000
	-

	13
	Dự án nâng cấp đường số 2, phường Xuân Bình
	LK
	1.770
	1.770
	 
	 
	 
	1.770
	1.770
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	14
	Dự án lắp đặt Bảng chỉ dẫn và cải tạo, chỉnh trang khu vực trước khuôn viên Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn
	LK
	2.900
	 
	2.900
	 
	 
	2.900
	 
	2.900
	UBND thành phố Long Khánh

	15
	Dự án nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phường Xuân Lập
	LK
	4.100
	 
	4.100
	 
	 
	4.100
	 
	4.100
	UBND thành phố Long Khánh

	16
	Dự án nâng cấp, sửa chữa Đền thờ Liệt sỹ thành phố Long Khánh
	LK
	4.500
	 
	4.500
	 
	 
	4.500
	 
	4.500
	UBND thành phố Long Khánh

	17
	Dự án nâng cấp, sữa chữa Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường Bàu Sen
	LK
	4.600
	 
	4.600
	 
	 
	4.600
	 
	4.600
	UBND thành phố Long Khánh

	18
	Dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Bàu Trâm 
	LK
	5.200
	5.200
	 
	 
	 
	5.200
	5.200
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	19
	Dự án nâng cấp, cải tạo Đài Tổ Quốc ghi công và hàng rào trong Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh
	LK
	5.800
	 
	5.800
	 
	 
	5.800
	 
	5.800
	UBND thành phố Long Khánh

	20
	Dự án cải tạo, phân luồng giao thông khu vực xung quanh Công viên Bia Chiến thắng, phường Xuân An
	LK
	9.000
	9.000
	 
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	21
	Dự án xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Suối Tre
	LK
	25
	25
	 
	 
	 
	25
	25
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	22
	Dự án ngầm hóa đường dây hạ thế, trung thê trên đường CMT8 đoạn giao Hùng Vương với Nguyễn Thị Minh Khai
	LK
	20.400
	20.400
	 
	 
	 
	20.400
	20.400
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	23
	Dự án xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn
	LK
	11.766
	10.666
	1100
	 
	 
	11.766
	10.666
	1.100
	UBND thành phố Long Khánh

	24
	Dự án nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố
	LK
	159
	159
	 
	 
	 
	159
	159
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	25
	Dự án nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hòa
	LK
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	1.200
	1.200
	 
	UBND thành phố Long Khánh

	 
	Huyện Thống Nhất
	 
	40.000
	0
	40.000
	 
	 
	40.000
	0
	40.000
	-

	26
	Dự án Trường Tiểu học Nguyễn Du
	TN
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	UBND huyện Thống Nhất 

	27
	Dự án Trường Trung học cơ sở Lý Tự trọng
	TN
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	UBND huyện Thống Nhất 


1

